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Giá trị và chuẩn mực  
của văn hóa đạo đức Phật giáo  

 
Phan Thị Lan * 

 

Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa đạo đức nói chung và văn hóa đạo đức Phật giáo nói 
riêng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng bởi các công trình nghiên cứu về văn hóa đạo 
đức Phật giáo dưới góc độ tôn giáo, đặc biệt vấn đề thực hành tôn giáo vẫn còn ít. Bài 
viết phân tích một số giá trị và chuẩn mực của đạo đức Phật giáo qua các giáo lý và 
các nghi lễ Phật giáo. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để nhìn nhận và đánh giá 
khách quan sự đóng góp của văn hóa đạo đức Phật giáo đối với văn hóa đạo đức 
truyền thống Việt Nam. 

Từ khóa: Giá trị; văn hóa; đạo đức; chuẩn mực; Phật giáo. 

1. Mở đầu 
Văn hóa đạo đức là nền tảng tinh thần xã 

hội. Một xã hội sẽ suy yếu và sụp đổ nếu 
không có một nền tảng tinh thần vững chắc. 
Văn hóa đạo đức biểu hiện trình độ và tính 
chất nhân văn của nền văn hóa ở mỗi cộng 
đồng, mỗi thời đại khác nhau [9, tr.7]. Ở 
nước ta hiện nay, nền kinh tế có sự tăng 
trưởng vượt bậc, đời sống của người dân 
được nâng cao. Song, mặt trái của kinh tế 
thị trường cũng đã làm nảy sinh sự lệch 
chuẩn đạo đức ở một bộ phận người dân 
(coi thường các giá trị văn hóa đạo đức dân 
tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân 
vị kỷ...), đang gây hại đến thuần phong mỹ 
tục của dân tộc. Sự suy thoái về đạo đức, lối 
sống đang diễn ra ở một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên. Không ít người vì đồng 
tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa 
gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng 
nghiệp... Trước thực trạng đó chúng ta cần 
tiếp tục nghiên cứu làm rõ các loại hình văn 
hóa đạo đức đã tồn tại lâu đời ở Việt Nam, 
trong đó có văn hóa đạo đức Phật giáo. 

Nghiên cứu về văn hóa đạo đức Phật giáo 
không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận và đánh 
giá khách quan sự đóng góp của Phật giáo 
đối với văn hóa đạo đức truyền thống Việt 
Nam, mà còn trên cơ sở đó kịp thời đưa ra 
những giải pháp khắc phục sự lệch chuẩn 
đạo đức ở một bộ phận người dân hiện nay. 

2. Giá trị đạo đức Phật giáo(*) 
Phật giáo đề cao con người. Hay nói cách 

khác, tiền đề xuất phát của Phật giáo là con 
người sống hiện hữu. Con người là trọng 
tâm trong văn hóa đạo đức Phật giáo. Nền 
tảng để xây dựng văn hóa đạo đức Phật giáo 
là Giáo lý Nghiệp. Đó là định luật về Nhân - 
Quả và sự tác động của nó đối với tiến trình 
sống của con người; về sự báo ứng của 
những suy nghĩ, lời nói, việc làm của con 
người đối với đời sống của chính mình. Do 
vậy, con người chính là chủ nhân của sự 
hạnh phúc hay đau khổ. Muốn có đời sống 
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không khổ đau thì mỗi người phải tạo ra 
“Nghiệp” tốt lành ngay trong suy nghĩ, lời 
nói, hành động của mình thay vì đi tìm kiếm 
hạnh phúc ngoài kiếp sống. Đó là điểm xuất 
phát để giáo lý Nghiệp đi đến chủ trương 
xây dựng một nền đạo đức nhân bản. Đây là 
điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo với các 
tôn giáo khác (các tôn giáo như Ấn giáo, 
Khổng giáo, Đạo giáo, thừa nhận sự thống 
trị, sự quyết định của các thế lực, các sức 
mạnh tại ngoại đối với đời sống con người). 

Phật giáo là một tôn giáo từ bi, một hệ 
thống triết học và một nền đạo đức nhân 
bản. Hệ thống kinh điển đồ sộ và hoàn thiện 
của Phật giáo là “Tam Tạng Kinh” bao gồm 
Kinh, Luật, Luận, ở đó chứa đựng những 
giá trị đạo đức nhân sinh, hướng con người 
tới chân lý sống bình đẳng, tri túc, vô ngã vị 
tha. Những chân lý ấy luôn phù hợp với 
mọi căn tính của chúng sinh, đáp ứng nhu 
cầu của mọi thời đại. 

Trong “Tam Tạng Kinh” thì Kinh là 
những lời răn, dạy, giáo huấn của Đức Phật 
về thế gian, vũ trụ và cuộc sống nhân sinh; 
Luận là sự lập luận, chú giải, đàm luận của 
các đệ tử về những lời dạy trong kinh của 
Đức Phật; Luật là những điều Đức Phật chế 
định để ngăn cấm, khuyên răn các tín đồ, đệ 
tử của Ngài. Luật bao gồm những quy 
chuẩn đạo đức bắt buộc đối với các tín đồ, 
đệ tử của Phật, nhằm hướng đến cuộc sống 
thực hành đạo đức và có tác dụng chuyển 
hóa con người, cải tạo xã hội, hướng xã hội 
tới những giá trị đạo đức chân, thiện, mỹ. 
Những giá trị đạo đức Phật giáo bao gồm 
một hệ thống các giá trị về từ, bi, hỉ, xả, lẽ 
công bằng bình đẳng, lòng khoan dung và 
đức hiếu sinh... “Từ, bi, hỉ, xả” (hay còn gọi 
là “Tứ vô lượng tâm”) là một trong những 

giá trị cốt lõi của Phật giáo, có ảnh hưởng 
khá nhiều đến đời sống đạo đức của người 
Việt Nam trong lịch sử cũng như trong giai 
đoạn hiện nay. 

Tâm “Từ” là lòng từ ái vô lượng, vô biên, 
là cái đối trọng với sân hận. Theo quan niệm 
của Phật giáo, cái tâm sân hận không thể 
được dập tắt bằng lòng thù oán mà nó chỉ có 
thể hóa giải được bằng tâm “Từ”. Nếu dùng 
oán để trả oán, thì oán oán sẽ chập trùng, 
khó mà chấm dứt được dòng nhân quả vay 
trả, trả vay bất tận. Bởi vì theo Phật giáo: 
“Lấy oán báo oán, oán sẽ chất chồng/ Lấy 
ơn báo oán, oán sẽ tiêu tan”. 

Tâm “Bi” là lòng xót thương vô hạn, là 
sự rung động trước nỗi đau của người khác 
và nỗi đau của nhân thế; là sự cảm thông vô 
hạn đối với con người, đối với mọi chúng 
sinh không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo, 
sang hèn, thân sơ. Tâm “bi” chính là cái đối 
trọng với hung bạo, hận thù nhưng nó hoàn 
toàn không phải là sự bi lụy. Đức Phật đã 
dạy rằng, hận thù không bao giờ diệt được 
hận thù, từ bi diệt hận thù đó là định luật 
nghìn thu. 

Tâm “Hỷ” là vui với niềm vui của người 
khác, buồn với nỗi buồn của người khác, 
không hiềm khích ganh tỵ trước thành tựu 
của người khác. 

Tâm “Xả” là không luyến ái, không bực 
tức, nóng giận trong phiền não. 

Tóm lại, “từ, bi, hỷ, xả” là thái độ cùng 
vui, cùng buồn với tất cả chúng sinh, là tư 
tưởng cứu khổ, cứu nạn.  

Bên cạnh những giá trị đạo đức từ, bi, 
hỷ, xả vừa nêu trên, công bằng, bình đẳng 
và lòng khoan dung cũng là những giá trị 
đạo đức quan trọng của Phật giáo. Công 
bằng là theo đúng lẽ phải, không thiên vị; 
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bình đẳng là ngang hàng nhau về địa vị và 
quyền lợi; còn khoan dung là lòng rộng 
lượng tha thứ cho những người lầm lỗi. 
Theo cách hiểu thông thường, công bằng và 
bình đẳng là một điều hiển nhiên trong mối 
quan hệ giữa người và người. 

Ngoài ra, Phật giáo còn đề cao giá trị 
“đức hiếu sinh”, đó là xoa dịu nỗi đau 
thương, cứu giúp người cùng khổ, người 
nghèo đói, ốm đau, bệnh tật. Tinh thần cứu 
khổ ấy của Phật giáo phù hợp với truyền 
thống luân lý đạo đức “yêu nước, thương 
người” của nhân dân ta, gần gũi với triết lý 
sống trong ca dao tục ngữ của người dân 
Việt Nam (như “Lá lành đùm lá rách”, hay 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong 
một nước phải thương nhau cùng”). 

Sự nhường cơm sẻ áo, cảm thông những 
nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, đó cũng là 
nền tảng giáo lý từ bi của Phật giáo. Phật 
giáo dạy con người sống theo lương tâm, 
sống có đạo đức. Một nền đạo đức cần thiết 
cho mọi dân tộc và mọi thời đại. 

3. Chuẩn mực đạo đức Phật giáo 
Đạo đức Phật giáo bao giờ cũng đề cao 

tính nhân văn; khuyên con người yêu thương 
giúp đỡ nhau; luôn hướng con người làm 
điều thiện, tránh điều ác, phi nhân tính... Bởi 
vậy, đạo đức Phật giáo có những điều phù 
hợp với đạo đức xã hội, trở thành giá trị văn 
hoá tinh thần của nhân loại. 

Hệ thống chuẩn mực đạo đức của Phật 
giáo bao gồm các giới luật để điều chỉnh 
hành vi của các tín đồ. Giới luật Phật giáo 
cũng đồng nghĩa với luân lý đạo đức, cách 
cư xử, nếp sống hướng thiện, được quy 
định trong Ngũ giới, Thập thiện và Tứ ân. 

Ngũ giới là năm điều ngăn cấm các Phật 
tử; là những chuẩn mực đạo đức vô cùng 

cần thiết cho Phật tử sau khi quy y. Giới thứ 
nhất là không sát sinh, đó là tôn trọng sự 
sống của muôn loài, đảm bảo cho sự cân 
bằng về môi trường sinh thái. Điều này là 
vô cùng quan trọng, nhất là trong giai đoạn 
hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường, đặc 
biệt bảo vệ động vật quý hiếm đang được 
đặt ra cấp bách không chỉ với riêng Việt 
Nam, thế giới mà có tính toàn cầu. Giới thứ 
hai là không trộm cắp, tôn trọng tài sản của 
kẻ khác, sống theo lương tâm và lẽ phải. 
Giới thứ ba là không ngoại tình, là bảo vệ 
hạnh phúc của gia đình và tôn trọng hạnh 
phúc của kẻ khác. Giới thứ tư là không 
vọng ngữ, là tôn trọng sự thật, giữ lòng 
thành tín với mọi người; không được nói lời 
trái với sự thật để mưu cầu lợi mình, hoặc 
hại người là nói dối. Giới thứ năm là không 
uống rượu, là bảo vệ sức khỏe, giữ gìn tâm 
trí sáng suốt. 

Để cụ thể hóa hơn nữa những điều trong 
Ngũ giới, Phật giáo đã đưa ra những chuẩn 
mực đạo đức chi tiết hơn nữa trong Thập 
thiện. Thập thiện tức là mười điều thiện bao 
gồm ba điều về thân, bốn điều về khẩu và 
ba điều về ý. Ba điều thiện về thân gồm: 
không sát sinh mà phải phóng sinh; không 
trộm cắp mà phải bố thí; không tà dâm mà 
phải sống trong sạch. Bốn điều thiện về 
khẩu: không nói lời dối trá, mà phải nói lời 
trung thực; không nói lời độc ác, xúc xiểm 
mà phải nói lời hiền dịu; không nói lời thêu 
dệt, đơm đặt mà phải nói lời có ích; không 
nói lưỡi hai chiều. Ba điều thiện về ý bao 
gồm: không tham lam, không sân hận, 
không si mê. 

Có thể nói, mười điều thiện của Phật 
giáo là một nền tảng những chuẩn mực đạo 
đức bao trùm tất cả mọi hành vi lẽ sống của 
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con người. Những chuẩn mực đạo đức của 
Phật giáo không chỉ là những quy định, 
hành vi đạo đức, lương tâm, trách nhiệm và 
nghĩa vụ đối với chính bản thân mỗi cá 
nhân trong gia đình, xã hội, mà còn rộng 
hơn cả là quy định về nghĩa vụ và trách 
nhiệm đạo đức của cá nhân đối với mọi 
người và xã hội. Điều này được thể hiện 
trong “Tứ ân”. 

Tứ ân là bốn ân đức lớn mà mỗi người 
đều phải nhớ, phải trả trong cuộc đời của 
mình, đó là ân cha mẹ vì cha mẹ đã sinh ra 
ta; ân chúng sinh vì chúng sinh đã giúp đỡ 
ta; ân Tổ quốc vì Tổ quốc đã cho ta sự yên 
bình lạc đạo và ân Tam bảo vì Tam bảo đã 
cho ta chính pháp. Đây là những chuẩn mực 
đạo đức rất gần gũi với giá trị đạo đức 
truyền thống của người Việt Nam. 

Trong xã hội ngày nay, dưới sự phát 
triển như vũ bão của khoa học công nghệ, 
đời sống vật chất và tinh thần của con 
người không ngừng được nâng cao. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó có tình trạng phân hóa 
giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội, thói 
bon chen, ganh đua, đố kỵ lẫn nhau... sự 
mất đoàn kết giữa một số cá nhân trong xã 
hội. Chính vì vậy, Lục hòa là vấn đề cần 
thiết được đặt ra đối với mỗi cá nhân, gia 
đình và toàn xã hội. Trong bối cảnh như 
vậy, tư tưởng Lục hòa và Lục độ của Phật 
giáo nếu được hiểu rộng ra có ý nghĩa giáo 
dục sâu sắc và là một trong những tiêu chí 
để xây dựng nền đạo đức mới cho con 
người trong xã hội hiện đại ngày nay. 

Lục hòa là sáu sự hòa hợp bao gồm: 1) 
Thân hòa đồng trụ: thân cùng ở với nhau 
hòa hợp, cùng chung sống với nhau dưới 
một mái nhà hôm sớm có nhau, phải hòa 
thuận thương yêu nhau; giúp đỡ lẫn nhau. 

Trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, 
anh chị em đều cùng sống hòa hợp với nhau 
trong một mái nhà phải trên kính dưới 
nhường, thương yêu hòa thuận, đùm bọc 
lẫn nhau, chia sẻ công việc cho nhau, không 
được cãi cọ, đánh đập nhau. 2) Khẩu hòa vô 
tránh: miệng hòa hợp, không bao giờ cãi 
cọ, lớn tiếng, mắng chửi nhau. Trong một 
gia đình đôi khi chỉ vì một lời nói không 
hòa mà anh em xa lìa nhau, cha con ngoảnh 
mặt với nhau, vợ chồng “quay lưng sấp 
mặt” với nhau; dù có sống chung trong một 
nhà mà mỗi người một thế giới. Như vậy, 
nếu không giữ được “khẩu hòa vô tránh” thì 
cũng không thể nào có “Thân hòa đồng trụ”. 
3) Ý hòa đồng duyệt: ý hòa hợp, cùng vui vẻ 
với nhau. Ngay trong ý nghĩ bao giờ cũng 
nghĩ đến sự hòa hợp, vui vẻ với nhau, phải 
nghĩ đến làm sao cho đẹp lòng nhau. 4) Giới 
hòa đồng tu: giới luật, cùng hòa hợp tu tập 
với nhau. Trong một đoàn thể phải có kỷ 
luật, đã sống hòa hợp với nhau thì phải nhắc 
nhở nhau giữ kỷ luật. 5) Kiến hòa đồng giải: 
những điều thấy biết cùng hòa hợp, giãi bày 
cho nhau. Những điều gì mình thấy rõ, hiểu 
sâu nhưng trong tập thể có người chưa thấy 
biết hoặc chưa hiểu rõ thì cùng giãi bày cho 
nhau trong sự hòa hợp dịu dàng. 6) Lợi hòa 
đồng quân: những lợi lộc cùng chia hòa 
đồng. Ở gia đình, mọi nguồn lợi của gia đình 
phải được chi tiêu theo kế hoạch chung, 
không thể chồng hay vợ tuỳ ý chi tiêu riêng 
cho bản thân của mình. 

Trong một quốc gia, nếu áp dụng được 
sáu phép hòa kính như trên thì chắc  chắn sẽ 
xây dựng được một xã hội an lạc, hòa bình. 
Lục hòa ban đầu chỉ là sáu quy tắc do Đức 
Phật chế ra để áp dụng cho Tăng chúng khi 
cùng sống chung tu tập với nhau. Sáu quy 
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tắc này đã đem lại sự hòa hợp an lành cho 
cả Tăng đoàn, có lúc đến hàng nghìn người. 
Ngày nay, gia đình Phật tử đã đem áp dụng 
vào tổ chức của mình và cũng chính bằng 
quy tắc này, gia đình Phật tử sống với nhau 
như một tổ ấm trong cái không khí hòa hợp 
vui tươi, mọi người đều thương yêu nhau 
chân tình. 

Lục độ còn gọi là sáu hạnh Ba la mật, 
bao gồm: 1) Bố thí: bố là cùng khắp, thí là 
cho, là trao tặng. Bố thí là cho cùng khắp, 
cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi. 2) 
Trì giới: trì là giữ chặt chẽ, giới là những 
điều răn dạy, ngăn cấm, những quy luật mà 
Đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các đệ tử 
của Ngài đi vào con đường giải thoát. 3) 
Tinh tiến: tinh là chuyên một việc, không có 
xen tạp, tiến là tiến tới mãi mãi không 
dừng, không gián đoạn hay thoái lui. 4) 
Nhẫn nhục: nhẫn là nhịn, chịu đựng những 
cảnh trái mắt, nghịch lòng; nhục là điều sỉ 
nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng 
tự ái của mình. 5) Thiền định: thiền là tư 
duy, tĩnh lự; định là tập trung tâm ý vào 
một đối tượng duy nhất, không cho tâm ý 
toán loạn. 6) Trí tuệ: trí là quyết đoán, sáng 
suốt; tuệ là diệu dụng soi xét tự tại. 

Như vậy, theo tinh thần của Lục độ, 
muốn được giải thoát thì bản thân cá nhân 
mỗi người phải làm thiện, sau đó giúp 
người khác làm thiện. Và cuối cùng, việc 
giúp mình, giúp người trở thành lẽ tự nhiên 
trên con đường thực hiện giải thoát. 

Tóm lại, những giá trị, chuẩn mực Phật 
giáo đó là lòng yêu thương con người và 
vạn vật; lòng hiếu thảo với cha mẹ và thuận 
thảo với mọi người; lòng yêu quê hương đất 
nước và nhân loại; tinh thần khuyến thiện, 
trừ ác. 

4. Khía cạnh đạo đức qua một số nghi 
lễ Phật giáo  

Những năm gần đây, đạo đức Phật giáo 
có điều kiện thấm sâu hơn vào trong quần 
chúng nhân dân khi Phật giáo tham gia 
“nhập thế”. Nhà chùa (tăng, ni) đã giúp một 
bộ phận nhân dân, phật tử thỏa mãn nhu cầu 
tâm linh. Họ đến chùa cúng Phật (cầu an, 
giải hạn...); các nhà sư thực hiện những 
nghi lễ tôn giáo (làm lễ cầu siêu, đưa vong 
lên chùa, xem ngày cưới xin...). Những 
nghi lễ tâm linh này có khía cạnh đạo đức. 

Cúng cầu an: Cứ đầu năm tại các chùa 
đều tổ chức đại lễ cầu an. Ở những chùa 
nhỏ, lượng tín đồ ít, nhà chùa thường chỉ tổ 
chức một lần vào một ngày nhất định. Với 
hình thức này, nhà chùa tiến hành làm lễ 
cầu an, tụng kinh, đốt sớ cầu nguyện cho 
các tín đồ. Ngược lại, ở những chùa lớn, có 
số lượng tín đồ đông, nhà chùa thường tổ 
chức vào nhiều lần trong các ngày khác 
nhau. Đến với lễ cầu an, được nhà chùa làm 
lễ cầu cho gia đình một năm mới tốt lành, 
sức khỏe, an khang và thịnh vượng, các 
thành viên gia đình đều có chung một tâm 
trạng an lạc, có niềm tin vào một năm mới 
diễn ra tốt đẹp và nhiều thành công lớn. 
Đây chính là động lực lớn, giúp cho mỗi 
người tự tin vào bản thân và cuộc sống để 
mang lại những gặt hái trong công việc. 
Đây có lẽ là ý nghĩa đạo đức lớn nhất của lễ 
cầu an đầu năm mà các chùa Phật giáo đem 
lại cho người dân. 

Cúng sao giải hạn: bên cạnh lễ cầu an 
diễn ra từ đầu năm mới, lễ cúng sao giải 
hạn cũng được tiến hành tại các chùa. Khác 
với lễ cầu an thường gắn với tất cả các 
thành viên trong gia đình, lễ cúng sao giải 
hạn chỉ gắn với từng cá nhân có sao xấu 
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chiếu mệnh trong năm. Theo quan niệm dân 
gian, hàng năm mỗi người có một sao chiếu 
mệnh, tất cả có 9 ngôi sao và cứ chín năm 
lại luân phiên trở lại (nghĩa là sau chín năm 
thì ngôi sao đó lại đến). Các sao chiếu 
mệnh bao gồm Thái Dương, Thái Âm, Mộc 
Đức, Vân Hán, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy 
Diệu, La Hầu và Kế Đô. Những người có 
sao chiếu mệnh xấu trong năm (La Hầu, Kế 
Đô, Thái Bạch) thường đến chùa làm lễ 
cúng sao giải hạn. Để yên tâm về mặt tâm 
lý, các tín đồ có sao xấu chiếu mệnh nhờ 
nhà chùa làm lễ “cắt sao”. Lễ này thường 
được tiến hành vào các ngày nhất định, 
tương ứng với từng loại sao. Sau khi được 
nhà chùa làm lễ cầu an, cúng sao giải hạn, 
đến cuối năm, các hộ gia đình và cá nhân 
thường quay lại chùa để làm lễ tạ Phật với ý 
nghĩa cảm ơn Phật đã độ trì, che chở cho họ 
được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tránh 
được tai ương. Nhiều người đã cảm ơn nhà 
chùa vì một năm tốt lành về sức khỏe và 
công việc; một số người bị sao xấu chiếu 
mệnh, được nhà chùa cúng giải hạn, “hạn” 
của họ đã nhẹ hơn rất nhiều và tránh được 
tổn thất lớn. Lễ cúng sao giải hạn do đó 
cũng có khía cạnh đạo đức là đem lại sự 
bình an về tâm linh cho con người. 

Lễ cầu siêu: theo quan niệm của người 
Việt Nam, người mất trong vòng 49 ngày 
chưa về hẳn “thế giới” bên kia. Những ngày 
đó, vong hồn người chết vẫn quanh quẩn 
trong nhà nên người Việt Nam từ xưa 
thường có tục cúng cơm đủ 49 ngày. Sau 49 
ngày, vong hồn người chết thực sự rời khỏi 
người thân về thế giới bên kia. Vào ngày 
này, người thân trong gia đình lên chùa làm 
lễ cầu siêu cầu mong cho vong hồn người 
thân được siêu thoát về đất Phật không phải 
đày đoạn nơi chín tầng địa ngục. Đối với trẻ 

nhỏ, cầu siêu là mong cho vong hồn đứa trẻ 
được sớm đầu thai. 

Lễ đưa vong lên chùa: Lễ đưa vong lên 
chùa được thực hiện khi người mất được 
một thời gian, có thể là một hoặc ba năm. 
Con cháu người đã mất muốn người thân 
của mình được về hầu cửa Phật nên làm lễ 
đưa vong lên chùa. Sau khi làm lễ, gia chủ 
đặt một bát hương và ảnh người mất tại ban 
vong của chùa làm chỗ trú ngụ cho vong 
hồn. Từ đó, chùa là nơi vong hồn đi về. Vào 
ngày cúng giỗ, con cháu nhất định phải lên 
chùa thắp nhang. Ngày nay, khi hỏa táng 
phổ biến, số người đưa vong lên chùa càng 
nhiều. Các gia đình thực hiện nghi lễ hỏa 
táng không chỉ đưa vong lên chùa, mà còn 
gửi bình tro người thân trên chùa. Lệ phí 
cho lễ này tùy thuộc từng chùa, hoặc gia 
chủ tùy tâm. Khi bát hương người thân 
được đưa lên chùa, nhiều gia đình ngày nay 
còn tiến hành làm giỗ ngay tại chùa, cỗ bàn 
lên tới hàng chục mâm để mời anh em, 
người thân, bạn bè. 

Lễ bán khoán: Lễ bán khoán được thực 
hiện cả ở chùa và đền theo ý muốn của 
những tín đồ có trẻ nhỏ. Nhiều người Việt 
Nam quan niệm rằng những đứa trẻ khó 
nuôi, kém ăn, ốm đau, nghịch ngợm, hoặc 
là con hiếm muộn, khi được đem bán cho 
chùa làm con của Phật, Thánh, Đức Ông.... 
thì sẽ được phù hộ, dễ nuôi, mau lớn, thông 
minh hơn người. Đứa trẻ thường được bán 
khoán đến năm mười hai, mười ba tuổi (tức 
sau 1 giáp), khi đó cha mẹ lại phải làm lễ 
chuộc về, vì quan niệm nếu không chuộc 
chúng sẽ khó lập gia đình sau này. Tuy 
nhiên, một số gia đình vẫn bán khoán con 
cả đời cho chùa gọi là bán khoán “bách 
niên” và đứa trẻ vẫn gặp nhiều may mắn.  
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Cưới xin: trước khi tiến tới hôn nhân, 
nhiều đôi bạn trẻ đến chùa khấn nguyện với 
chư Phật phù hộ cho mối lương duyên của 
họ được thuận buồm xuôi gió. Hiện tượng 
này diễn ra khoảng vài ba năm trở lại đây. 
Họ đến nhờ nhà chùa lễ Phật, nhờ xem tuổi 
lứa đôi, xem ngày ăn hỏi, ngày cưới... Nhà 
chùa giúp đôi trẻ làm lễ “hằng thuận quy y” 
trước khi rước dâu. Đó là một lễ chúc lành 
ngắn gọn và được chư Tăng khuyên dạy 
một số nguyên tắc đạo đức Phật giáo để làm 
kim chỉ nam cho cuộc sống như việc ứng 
xử trong mối quan hệ vợ - chồng; quan hệ 
hai bên nội, ngoại... 

Tóm lại, trước những biến cố lớn trong 
cuộc đời của cá nhân (như cưới xin, tang 
ma và cả trong cuộc sống sinh hoạt thường 
ngày), nhiều người đã tìm đến Phật giáo. 
Các nghi lễ Phật giáo đáp ứng nhu cầu tâm 
linh của một số người nhưng cũng có khía 
cạnh đạo đức vì giúp cho một bộ phận nhân 
dân có tâm an lạc, tư tưởng thái bình. 

5. Kết luận 
Nhìn một cách tổng quát, những giá trị 

và chuẩn mực đạo đức Phật giáo đã góp 
phần hình thành nên nhân cách, lối sống 
của người Việt Nam trong lịch sử và hiện 
nay. Thực hành lối sống đạo đức Phật giáo 
gắn liền với lương tâm, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của người Phật tử. Thực hành lối 
sống đạo đức Phật giáo ngoài xã hội gắn 
liền với các hoạt động từ thiện, cũng là cơ 
hội để Phật giáo đi sâu và gắn kết với cộng 
đồng dân tộc, nhằm xoa dịu nỗi đau khổ 
của những người chịu nhiều bất hạnh trong 
cuộc sống, đóng góp cho đất nước những 
giá trị nhân văn tốt đẹp. Bên cạnh đó, thực 
hành lối sống đạo đức Phật giáo còn là 
phương tiện hữu hiệu thể hiện tốt hơn nữa 
phương châm “Đạo pháp - dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Đây là nét đẹp văn hóa đạo đức đặc 
sắc của Phật giáo cần được nhân rộng và 
phát huy trong thời đại mới. 
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